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Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) 

 

Câu Ý Nội dung Điểm 

I 

(2,0 đ) 

1 So sánh và giải thích sự khác nhau về độ muối của nước biển ở vùng nhiệt đới với 

vùng cận nhiệt đới. 

(1,0) 

 - Độ muối của nước biển vùng nhiệt đới thấp hơn vùng cận nhiệt (d/c) 

- Do vùng biển nhiệt đới có lượng mưa lớn còn vùng biển cận nhiệt có lượng mưa ít, 

nhiệt độ cao quá trình bốc hơi mạnh. 

0,5 

0,5 

2 Phân tích vai trò của biển đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. (1,0) 

 - Thúc đẩy phát triển kinh tế biển (du lịch, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, khai thác 

khoáng sản, giao thông vận tải biển...) 

0,5 

 - Cung cấp nguồn thực phẩm (thủy sản) cho con người, tạo sinh kế cho dân cư... 0,5 

II 

(2,0 đ) 

1 Tại sao Nhật Bản có ngành giao thông vận tải biển phát triển mạnh? (1,0) 

 - Là quốc đảo nằm ở vùng Đông Bắc Á, có nhiều vũng vịnh.... 0,25 

 - Ngành đóng tàu phát triển mạnh 0,25 

 - Nguồn vốn đầu tư lớn 0,25 

 - Nhà nước đầu tư phát triển giao thông vận tải biển để gắn kết sự phát triển kinh tế 

giữa các vùng trong nước, với thế giới... 

0,25 

2 Phân tích những thuận lợi của dân cư đến sự phát triển kinh tế - xã hội các nước 

Đông Nam Á. 

(1,0) 

 - Là khu vực đông dân trên thế giới (d/c) 0,25 

 => Nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ rộng lớn... 0,25 

 - Nhiều dân tộc, tôn giáo 0,25 

 => Sự đa dạng về văn hóa, phong tục tập quán... 0,25 

III 

(3.0 đ) 

1 Dựa vào đoạn thơ sau: 

Ôi gió Lào ơi! ngươi đừng thổi nữa 

Những ruộng đói mùa, những đồng đói cỏ 

Những đồi sim không đủ quả nuôi người... 

 (Chế Lan Viên - Phan Ngọc Hoan) 

 Cho biết, gió Lào (gió Phơn) ảnh hưởng đến vùng lãnh thổ nào của nước ta? 

Trình bày đặc điểm và nguyên nhân hình thành loại gió này? 

(1,5) 

 - Gió Lào (gió Phơn) ảnh hưởng đến vùng Bắc Trung Bộ, phía nam Tây Bắc 0,5 

 - Đây là loại gió  có tính chất khô và nóng, hoạt động vào đầu mùa hạ (tháng 5,6), thổi 

theo hướng tây nam... 

- Nguyên nhân hình thành: Đây là gió mùa tây nam thổi đến nước ta vào đầu mùa hạ, 

khi thổi đến vùng Bắc Trung Bộ khối không khí gây mưa ở sườn Tây dãy Trường Sơn, 

sau đó vượt qua sườn Đông bị thay đổi tính chất trở nên khô nóng, gây nên hạn hán ở 

Bắc Trung Bộ, nam Tây Bắc. 

0,5 

 

 

0,5 

   



2 Nguyên nhân nào làm cho khí hậu nước ta có lượng mưa và độ ẩm lớn? (1,5) 

 - Do nước ta nằm ven biển ... 0,25 

 - Nằm trong khu vực hoạt động của gió mùa châu Á... 0,5 

 - Nằm trong khu vực ảnh hưởng lớn của bão, áp thấp nhiệt đới, dải hội tụ nhiệt đới... 0,5 

 - Địa hình đón gió... 0,25 

IV 

(3,0 đ) 

1 Sự phân hóa đa dạng của khí hậu nước ta có ảnh hưởng như thế nào đến phát 

triển nông nghiệp? 

(1,5) 

  - Khí hậu nước ta có sự phân hóa Bắc - Nam, phân hóa Đông -Tây, theo độ cao, theo 

thời gian... 

0,25 

 - Thuận lợi:  

+ Đa dạng hóa cây trồng vật nuôi 

+ Hình thành cơ cấu mùa vụ 

+ Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp giữa các vùng  

 

0,25 

0,25 

0,25 

 - Khó khăn: 

Thiên tai, sâu bệnh, dịch bệnh... 

0,5 

2 Trình bày đặc điểm tự nhiên của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ. (1,5) 

 - Địa hình đa dạng: đồi núi, đồng bằng châu thổ sông... 0,25 

 - Khí hậu: Nhiệt đới gió mùa, có một mùa đông lạnh... 0,25 

 - Đất: đất pheralit, đất phù sa... 0,25 

 - Nước: Nguồn nước ngầm phong phú, có một số sông lớn, hồ lớn... 0,25 

 - Khoáng sản phong phú đa dạng: Than, sắt, chì, kẽm... 0,25 

  - Sinh vật trên cạn, dưới nước... 0,25 

V 

(2,0 đ) 

 Chứng minh tài nguyên sinh vật của nước ta đang bị suy giảm. Nguyên nhân nào 

dẫn đến sự suy giảm đó? 

(2,0) 

  - Chứng minh: Số lượng loài thực vật, động vật đang bị giảm sút, một số loài  đang có 

nguy cơ bị tuyệt chủng (dẫn chứng) 

0,5 

  - Nguyên nhân:   

  + Do cháy rừng, chặt phá rừng 

+ Khai thác không hợp lí (săn bắt quá mức, sử dụng các công cụ khai thác mang tính 

chất hủy diệt...) 

+ Biến đổi khí hậu 

+ Ô nhiễm môi trưởng 

0,5 

0,5 

 

0,25 

0,25 

(Lưu ý: Thí sinh trình bày theo cách khác nhau nhưng vẫn đủ ý thì vẫn cho điểm tối đa) 


